
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGOAN

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH HS CŨ ĐỊA CHỈ ĐỊNH DANH ĐT MẸ

1 Nguyễn Minh Phượng  Hoàng12/8/2018 x

2 Bùi Phúc Ân 18/03/2018 x

3 Mai Hương Ngọc Anh 28/12/2018 x

4 Phạm Cao  Phong 08/01/2018 x

5 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 26/11/2018 x

6 Nguyễn Chí Thiên Thư 13/10/2018 x

7 Tạ Gia Phúc 17/11/2018 x

8 Nguyễn Thiên Phúc 25/06/2018 x

9 Lê Anh Thư 23/04/2018 x

10 Võ Tấn Lộc 20/09/2018 x

11 Phan Minh Triết 14/01/2018 x

12 Lê Ngọc Trâm Anh 18/10/2018 x

13 Nguyễn Hồng Ân 31/10/2018 x

14 Hoàng Thiên Khả Di 9/12/2018 x

15 Văn Kim Khánh  Đan 28/6/2018 x

16 Nguyễn Quang  Hải 1/1/2018 x

17 Lưu Gia  Hân 10/06/2018 x

18 Phạm Phúc Hưng 21/3/2018 x

19 Vũ Quang  Minh 2/12/2018 x

20 Vương Thư Nhã 17/12/2018 x

21 Đoàn Phạm Minh  Nhật 05/09/2018 x

22 Lê Uyên Nhi 13/4/2018 x

23 Chu Hoàng Minh Phúc 22/6/2018 x

24 Mai Nguyên  Phúc 09/12/2018 x

25 Ngô Thiên  Phúc 09/02/2018 x

26 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 28/10/2018 x

27 Phạm Đặng Anh Tú 10/09/2018 6A Rạch cát 079218028725 0349070499

28 Võ Hoàng Kim Phụng 30/01/2018 120/16A Mễ Cốc 0914050939

29 Trần Thị Thanh Trúc 30/06/2018 260/42/5 Lưu hữu Phước079318018223 0933561593

30 Nguyễn Lê Phúc An 19/9/2017 x

31 Bùi Nguyễn Hữu Hiếu 20/2/2017 x

32 Nguyễn Thái Khang 06/3/2017 x

33 Đinh Tuệ Lâm 27/12/2017 x

34 Nguyễn Ngọc KhánhVy 09/1/2017 x

35 Lâm Phi Long 25/07/2017 x

36 Huỳnh Đào Ngọc Hân 05/08/2017 x

37 Nguyễn Gia Bảo 13/12/2017 x

38 Lê Hoàng Quân 26/01/2017 x

39 Đỗ Ngọc Thanh Trúc 31/07/2017 x

40 Trần Hữu Tín 19/04/2017 x

41 Trương Gia Hân 09/11/2017 x

42 Phan Ngọc Thảo My 03/02/2017 x

43 Phạm Minh Trí 22/04/2017 x
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LỚP CHỒI - LÁ

Nguyễn Thị Thủy

Phan Ngọc Bích Trâm

Đợt 2: Trần Thị Kim Thu

Đợt 1: Lê Thị Cẩm Duyên


